
KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTHãy học đến khi không thể học! 

HÀ NỘITrust in your hard work. Success is within reach! 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the
other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. application B. apply C. applicant D. applicator

A. application /ˌæplɪˈkeɪʃən/ 
B. apply /əˈplaɪ/ 
C. applicant /ˈæplɪkənt/ 
D. applicator /ˈæplɪˌkeɪtə(r)/
Đa�p a�n: B. apply 

Question 2. A. although B. ethnic C. there D. gather 
A. although /ɔːlˈðoʊ/
B. ethnic /ˈɛθnɪk/
C. there /ðɛər/
D. gather /ˈɡæðər/
Đa�p a�n: B. ethnic

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the
position of primary stress in following questions.
Question 3. A. teenager B. vehicle C. activate D. nationwide

Question 3: A. teenager, B. vehicle, C. activate, D. nationwide
A. teenager /ˈtiːneɪʤər/
B. vehicle /ˈviːɪkl/
C. activate /ˈæktɪveɪt/
D. nationwide /ˌneɪʃnˈwaɪd/
Kha� c bie+, t: D. nationwide (Tro, ng a+m ở0  a+m tie1 t thứ�  hai)

Question 4. A. imperial B. simplicity C. magnificence D. stimulating
Question 4: A. imperial, B. simplicity, C. magnificence, D. stimulating
A. imperial /ɪmˈpɪərɪəl/
B. simplicity /sɪmˈplɪsɪti/
C. magnificence /mæɡˈnɪfɪsns/
D. stimulating /ˈstɪmjʊleɪtɪŋ/
Kha� c bie+, t: D. stimulating (Tro, ng a+m ở0  a+m tie1 t đa9u tie+n)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 5. To be a __________, you need to enjoy teaching and helping others learn.
A. athlete B. electrician C. designer D. teacher

Question 5. To be a __________, you need to enjoy teaching and helping others learn.
A. athlete (va+, n đo+, ng vie+n)
B. electrician (thở,  đie+,n)
C. designer (nha;  thie1 t ke1 )
D. teacher (gia�o vie+n)
Đáp án: D. teacher
Giải thích: Mo+, t "teacher" (gia�o vie+n) thí�ch gia0ng da,y va;  giu� p đở?  ngứở; i kha� c ho, c ta+, p.

Question 6. Next month, she ___________ yoga for one year to improve her flexibility and mental health.
A. will practice B. will have practiced C. will have been practicing D. has been 
practicing

Question 6. Next month, she ___________ yoga for one year to improve her flexibility and mental health.
A. will practice
B. will have practiced
C. will have been practicing
D. has been practicing
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Đáp án: C. will have been practicing
Giải thích: Thí; tứởng lai hoa;n tha;nh tie1p dieBn ("will have been practicing") dieBn ta0  ha;nh đo+, ng se?  đa?  va;  đang dieBn
ra trong mo+, t khoa0ng thở; i gian trứở� c mo+, t thở; i đieCm trong tứởng lai. Da1u hie+,u: "Next month" (tha�ng sau) chí0 mo1 c 
thở; i gian tứởng lai.

Question 7. Which country is _______: Mexico or Costa Rica?
A. big B. the bigger C. bigger D. the biggest

Question 8. If he ___________ the test this afternoon, he ___________ to the next level in his language course.
A. passes/will move B. passing/will moving C. will pass/moves D. pass/moving

A. passes/will move
(Ne1u anh a1y vượt qua ba; i kieCm tra chie9u nay, anh a1y sẽ chuyển le+n ca1p đo+,  tie1p theo trong kho� a ho, c ngo+ n ngứ?  
cu0 a mí;nh.)
Qua ba; i kieCm tra (hie+,n ta, i) daBn đe1n vie+, c le+n ca1p đo+,  tie1p theo (tứởng lai).

Question 9.  Linda and Ivy are talking to each other.
- Linda: "Hunk you for helping me."
 - Ivy: “_____________”
A. I agree. B. You're welcome. C. Yes, I'd lose to. D. I’m sorry.

Linda và Ivy: “Ca0m ởn ba, n đa?  giu� p to+ i."
A. Tôi đồng ý.
B. Bạn rất hoan nghênh.
C. Vâng, tôi rất muốn.
D. Xin lỗi.
Ivy: B. Không có gì.
Giải thích: Đa+y la;  ca+u tra0  lở; i li,ch sứ,  đeC  theC  hie+,n sứ,  khie+m to1 n.

Question 10.  The house _______________ he bought was built 5 years ago.
A. whose B. whom C. which D. who

The house __________ he bought was built 5 years ago.
C. which
Cấu trúc: Me+,nh đe9  quan he+,  xa� c đi,nh vở� i "which" chí0 va+, t.
Giải thích: "Which" thay the1  cho "the house", chí0 caUn nha;  ma;  anh a1y mua.

Question 11.  In a traditional family, there were three _____________: grandparents, parents, and children.
A. generations B. teams C. groups D. bands

In a traditional family, there were three _____________: grandparents, parents, and children.
Dịch: Trong mo+, t gia đí;nh truye9n tho1 ng, co�  ba _____________: o+ ng ba; , cha me,  va;  con ca� i.
A. generations (the1  he+, )
B. teams (nho� m)
C. groups (nho� m)
D. bands (baUng nho� m)
Đáp án: A. generations
Giải thích: "Generations" chí0 ca� c the1  he+,  kha� c nhau trong gia đí;nh.

Question 12.  There isn’t ____________ money left in my savings account after the trip.
A. much B. many C. a few D. little

There isn’t ____________ money left in my savings account after the trip.
Đáp án: A. much
Cấu trúc: "isn't much + danh tứ;  kho+ ng đe1m đứở, c"
Giải thích: "Much" du; ng vở� i danh tứ;  kho+ ng đe1m đứở, c (money).
Dịch: Kho+ ng co; n nhie9u tie9n trong ta; i khoa0n tie1 t kie+,m cu0 a to+ i sau chuye1n đi.
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Read the following announcement and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the
correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.

🤖 AI ROBOT EXHIBITION COMING SOON!
🗓️ Date & Time: 8 a.m. on May 4th
📍 Location: (13) ____________ National Convention Centre
Get ready for an amazing day of AI technology!
🤖 Robot Demonstrations: Watch advanced AI robots perform exciting tasks and show their skills.
🚀 Interactive Zones: Participate in fun (14) ____________, try out the latest AI technology, and experience the

future up close.
🎤 Expert Talks: (15) ____________ to knowledgeable speakers discuss how AI is changing different industries.
❓ Q&A Sessions: Ask questions and get answers from AI experts.
📧 For More Information: Email us (16) ____________ hightech@gmail.com
Don’t miss this chance to see how robots and AI are shaping our world. Save the date, and join us for a
fascinating day!

Question 13: A. the B. an C. a D. no article
Question 14: A. actions B. activities C. action D. activity
Question 15: A. Talk B. Listen C. Ask D. Speak
Question 16: A. at B. in C. on D. to

Câu: "Location: (13) ____________ National Convention Centre" (Đi,a đieCm: Trung ta+m Ho+, i nghi, Quo1 c gia.)
Giải thích: "National Convention Centre" la;  mo+, t đi,a đieCm cu,  theC , ne+n ca9n ma, o tứ;  "the" trứở� c danh tứ; . Đa�p a�n 
đu� ng la;  A. the.
Câu 14:
Câu: "Participate in fun (14) ____________, try out the latest AI technology..." (Tham gia va;o ca� c hoa, t đo+, ng vui nho+, n,
thứ0  nghie+,m co+ ng nghe+,  AI mở� i nha1 t...)
Giải thích: "Activities" la;  danh tứ;  so1  nhie9u phu;  hở, p đeC  dieBn ta0  ca� c hoa, t đo+, ng. Đa�p a�n đu� ng la;  B. activities.
Câu 15:
Câu: "(15) ____________ to knowledgeable speakers discuss how AI is changing different industries." (La_ng nghe 
ca� c dieBn gia0  co�  kie1n thứ� c ba;n lua+, n ve9  ca� ch AI đang thay đoC i ca� c nga;nh co+ ng nghie+,p kha� c nhau.)
Giải thích: Ha;nh đo+, ng phu;  hở, p ở0  đa+y la;  "Listen to" (La_ng nghe), phu;  hở, p vở� i ngứ?  ca0nh cu0 a vie+, c nghe ca� c dieBn gia0
no� i. Đa�p a�n đu� ng la;  B. Listen.
Câu 16:
Câu: "Email us (16) ____________ hightech@gmail.com." (Gứ0 i email cho chu� ng to+ i theo đi,a chí0 
hightech@gmail.com.)
Giải thích: Cu, m tứ;  "Email us at" la;  ca� ch dieBn đa, t chí�nh xa� c khi chí0 đi,a chí0 email. Đa�p a�n đu� ng la;  A. at.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions from 17 to 18.
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
Organizing a charity event takes a lot of work and teamwork. __________.
a. After the event, the volunteers were happy to see that the donations were given to people who needed them.
b. The problems started when it was clear that more volunteers were needed to help set up everything.
c. At first, the planning seemed simple, but soon it was obvious that many tasks needed to be done.
A. c-b-a B. a-c-b C. b-c-a D. c-a-b
Question 18: Choose the sentence that can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. Many people were excited to join in and give to the cause.
B. The team decided to plan another event to collect more donations.
C. The event was successful, and everyone praised the organizers.
D. After the event, volunteers received thank-you notes for their help.

Câu 17:
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Đáp án: A. c-b-a
Giải thích:
o Câu c: Mở0  đa9u cho đoa, n vaUn, gia0 i thí�ch radng ban đa9u vie+, c la+, p ke1  hoa, ch co�  ve0  đởn gia0n, nhứng nhanh cho� ng 

nha+, n ra co�  nhie9u co+ ng vie+, c ca9n thứ, c hie+,n.
o Câu b: Tie1p theo, nha1n ma, nh radng va1n đe9  ba_ t đa9u khi nha+, n ra ca9n the+m tí;nh nguye+,n vie+n đeC  chuaCn bi,.
o Câu a: Ke1 t thu� c đoa, n vaUn, mo+  ta0  sứ,  ha; i lo; ng cu0 a ca� c tí;nh nguye+,n vie+n khi tha1y radng ca� c khoa0n quye+n go� p đa?  

đứở, c trao cho nhứ? ng ngứở; i ca9n.
Thứ tự hợp lý là: c (giở� i thie+,u) → b (va1n đe9 ) → a (ke1 t qua0 ).

Câu 18:
Đáp án: C. The event was successful, and everyone praised the organizers.
Giải thích:
o Ca+u ke1 t thu� c na;y phu;  hở, p vở� i chu0  đe9  toC ng theC  cu0 a đoa, n vaUn, la;  ve9  sứ,  tha;nh co+ ng cu0 a sứ,  kie+,n va;  sứ,  ha; i lo; ng 

cu0 a tí;nh nguye+,n vie+n. No�  cu0 ng co1  y�  tứở0 ng radng maU, c du;  co�  nhứ? ng kho�  khaUn trong qua�  trí;nh toC  chứ� c, cuo1 i cu; ng 
sứ,  kie+,n đa?  tha;nh co+ ng va;  nha+, n đứở, c sứ,  khen ngở, i.

o Ca�c lứ, a cho, n kha� c (A, B, D) đe9u co�  theC  hở, p ly�  nhứng kho+ ng lie+n quan trứ, c tie1p đe1n vie+, c đa�nh gia�  tha;nh co+ ng 
cu0 a sứ,  kie+,n nhứ lứ, a cho, n C.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the
numbered blanks from 19 to 24.
         Lunar New Year, more commonly known by its shortened name Tet, which is (19) __________ and popular holiday
and festival in Viet Nam. Tet (20) __________ place from the first day of the first month of the Lunar calendar (around
late January or early February) until at least the third day. (21) __________ Vietnamese (22) __________ for Tet by cooking
special foods and cleaning the house. There are lots of customs practicing during Tet, like visiting a person’s house on
the first day of the New Year, wishing New Year’s greetings (23) __________ giving lucky money to children and elderly
people. During Tet, Vietnamese (24) __________ and temples, forgetting about the trouble of the past year and hoping
for a better upcoming year.
Question 19: A. most importanter B. the important most C. the most important D. the importantest
Question 20: A. takes B. hide C. hides D. take
Question 21: A. Many B. Much C. More D. Several
Question 22: A. preparative B. preparation C. prepare D. preparing
Question 23: A. so B. and C. but D. or
Question 24: A. visit relatives B. visit their relatives C. their relatives visit D. their relatives

Ca+u 19:
Đa�p a�n: C
Gia0 i thí�ch: Ca1u tru� c so sa�nh nha1 t “ is the most important”

Ca+u 20:
Đa�p a�n: A
Gia0 i thí�ch: Cu, m tứ;  “take place - dieBn ra”

Ca+u 21:
Đa�p a�n: A
Gia0 i thí�ch: Ngứở; i Vie+, t Nam (Vietnamese) la;  danh tứ;  so1  nhie9u đe1m đứở, c => Many, Ca� c lứ, a cho, n kha� c kho+ ng phu;  
hở, p vở� i ngứ?  ca0nh ví; "much" chí0 so1  lứở, ng kho+ ng đe1m đứở, c, "more" kho+ ng phu;  hở, p vở� i ngứ?  nghí?a va;  "several" 
thứở; ng chí0 mo+, t so1  lứở, ng cu,  theC  nhứng kho+ ng ro?  ra;ng.

Ca+u 22:
Đa�p a�n: C
Gia0 i thí�ch: Chu0  ngứ?  “Many Vietnamese” + V => đo+, ng tứ;  la;  prepare, Ca� c lứ, a cho, n kha� c kho+ ng đu� ng ngứ?  pha�p hoaU, c 
kho+ ng phu;  hở, p vở� i ngứ?  ca0nh.
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Ca+u 23:
Đa�p a�n: B
Gia0 i thí�ch: "And" la;  lie+n tứ;  hở, p ly�  đeC  no1 i hai hoa, t đo+, ng lie+n quan nhau trong ca+u. Lứ, a cho, n A ("so") kho+ ng phu;  
hở, p ví; kho+ ng ta, o ra mo1 i lie+n he+,  nguye+n nha+n-he+,  qua0 . Lứ, a cho, n C ("but") theC  hie+,n sứ,  đo1 i la+, p kho+ ng hở, p ly�  va;  lứ, a 
cho, n D ("or") kho+ ng phu;  hở, p trong ngứ?  ca0nh.

Ca+u 24:
Đa�p a�n: B
Gia0 i thí�ch:  "Visit their relatives" la;  ca+u đu� ng ngứ?  pha�p va;  phu;  hở, p vở� i ngứ?  ca0nh. Ca+u na;y co�  nghí?a la;  ngứở; i Vie+, t 
Nam se?  thaUm ho,  ha;ng cu0 a mí;nh trong di,p Te1 t. Lứ, a cho, n A thie1u chu0  ngứ?  ro?  ra;ng, C sai ngứ?  pha�p va;  D kho+ ng hoa;n 
chí0nh.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the
original sentence in each of the following questions.
Question 25: Although she lives quite far away, she walks to school every day.
A. Despite living quite far away, she walks to school every day.
B. Despite of living quite far away, she walks to school every day.
C. Despite she lives quite far away, she walks to school every day.
D. In spite living quite far away, she walks to school every day.
Question 26: The neighbor’s dog woke me up this morning.
A. I am woken up by the neighbor’s dog this morning.
B. I were woken up by the neighbor’s dog this morning.
C. I was woken up this morning by the neighbor’s dog.
D. I was woken up by the neighbor’s dog this morning.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in
each of the following questions.
Question 27: respect/our ancestors/one/traditions/our people
A. Respecting our ancestors was one of the traditions of our people.
B. Respecting our ancestors is one of the traditions of our people.
C. Respect our ancestors is one tradition of our people.
D. To respect our ancestors is one of the traditions on our people.
Question 28: close down /museum /no longer/place/interest
A. They have closed down the museum because it is no longer a place of interest.
B. They closed down the museum although it is no longer a place of interest.
C. They closed down the museum, so it is no longer a place of interest.
D. They are closing down the museum, but it is no longer a place of interest.

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions.

Question 29: What does the sign say?
A. Be careful! You should not use your phone while driving.
B. Using the phone behind the car is allowed.
C. Taking photo of the car ahead is allowed.
D. Be careful! You should not use your phone while walking.

Biển báo: Cẩn thận, không nên sử dụng điện thoại khi đi bộ
Ca+u ho0 i: BieCn ba�o na;y co�  y�  nghí?a gí;?
A. Cẩn thận! Bạn không nên sử dụng điện thoại khi lái xe.
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B. Việc sử dụng điện thoại phía sau xe là được phép.
C. Việc chụp ảnh xe phía trước là được phép.
D. Cẩn thận! Bạn không nên sử dụng điện thoại khi đi bộ.
Giải thích: BieCn ba�o na;y ca0nh ba�o vie+, c sứ0  du, ng đie+,n thoa, i khi đi bo+,  co�  theC  ga+y tai na, n do thie1u chu�  y�.

Question 30: What does this notice say?

A. Don’t queue here if you paid for your ticket already.
B. Don’t pay for your ticket because it is free.
C. Go to the desk in the corner to pay for your ticket.
D. Pay for your ticket at the desk in the corner.

Thông báo này nói gì?
 Hãy đến bàn ở góc để lấy vé buổi hòa nhạc mà bạn đã trả tiền. Không xếp hàng ở đây.

Câu hỏi:
A. Đứ; ng xe1p ha;ng ở0  đa+y ne1u ba, n đa?  tra0  tie9n ve� .
B. Kho+ ng ca9n tra0  tie9n ve�  ví; no�  mieBn phí�.
C. Đe1n ba;n ở0  go� c đeC  tra0  tie9n ve� .
D. Tra0  tie9n ve�  ta, i ba;n ở0  go� c.
Giải thích: Ca+u A la;  đu� ng ví; tho+ ng ba�o ye+u ca9u nhứ? ng ngứở; i đa?  tra0  tie9n ve�  kho+ ng ne+n xe1p ha;ng ta, i đa+y.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct
answer to each of the following questions from 31 to 36.
        Being a teenager is tough. Tough for the boy or girl and tough for the parents. All sorts of worries that never before
existed come to light at this time and without the benefit of the hindsight that parents presses, having lived through
it. they may seem insurmountable. The most common worries are: will I light the boyfriend or girlfriend. What am I
doing with my life? And last but not least, my parents don't understand me. Coupled to these arc stresses created by
the pressures of examinations, where once again parents’ expectation may be a contributory factor.
        Parents notice the signs of stress and often feel guilty, believing that the lack of teenagers’ part is their fault. There
is a great deal of well- meaning advice on the subject, encouraging teenagers to speak out hand parents to listen but
the heart of the problem lies in trust which should have developed earlier in childhood. Teenager will find it easier to
share their thoughts if they sense that their parents went through similar experience: parents need to recall what
being a teenager was like, and how they got through it.
Which is the following could be the best title for this passage?
A. parents and children B. the smooth transition
C. the troubled teenage years D. Recalling troubled childhood
Question 32. As used in the first paragraph the word in the first paragraph, the word insurmountable means 
___________.
A. easy B. carefree C. insuperable D. normal
Question 33. What reason is given for teenagers feeling they cannot solve their problem?
A. their relationship with their peer groups
B. their relationships with their parents
C. their difficult situation at school
D. their lack of experience
Question 34. What is the writer arguing in the second paragraph?
A. the parents should put themselves in the teenagers' shoes.
B. Parents are wrong to blame themselves.
C. Parents should seek professional guidance
D. parents can help if a good relationship already exists
Question 35. What is a key factor in the relationship between teenagers and parents?

Go to desk in corner for concert tickets
already paid for. Do not queue here.



KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTHãy học đến khi không thể học! 

HÀ NỘITrust in your hard work. Success is within reach! 

A. Trust, which helps to build a strong connection
B. Money, often a source of tension in families
C. Rules, which can sometimes create conflict
D. Freedom, allowing teenagers to explore independently
Question 36. The word "contributory" in paragraph 1 is CLOSEST in meaning to ____________.
A. helpful B. unnecessary C. harmful D. simple

La;m thie1u nie+n tha+, t kho�  khaUn. Kho�  cho ca0  con trai, con ga� i laBn cha me, . Co�  ra1 t nhie9u lo la_ng ma;  trứở� c đa+y chứa 
tứ; ng xua1 t hie+,n nay la, i bo+, c lo+,  ra va;o thở; i đieCm na;y, va;  khi kho+ ng co�  ca� i nhí;n tha1u đa�o ma;  cha me,  co�  đứở, c sau khi 
đa?  tra0 i qua, chu� ng co�  ve0  nhứ kho+ ng theC  vứở, t qua đứở, c. Nhứ? ng lo la_ng phoC  bie1n nha1 t la; : lie+,u to+ i co�  thí�ch ba, n trai 
hoaU, c ba, n ga� i kho+ ng? To+ i đang la;m gí; vở� i cuo+, c đở; i mí;nh? Va;  cuo1 i cu; ng nhứng kho+ ng ke�m pha9n quan tro, ng, cha me,
to+ i kho+ ng hieCu to+ i. The+m va;o đo�  la;  nhứ? ng caUng tharng do a�p lứ, c thi cứ0 , trong đo�  ky;  vo, ng cu0 a cha me,  co�  theC  la;  mo+, t 
ye1u to1  go� p pha9n.
Cha me,  nha+, n tha1y da1u hie+,u caUng tharng va;  thứở; ng ca0m tha1y to+, i loB i, tin radng sứ,  thie1u quan ta+m tứ;  phí�a thanh thie1u
nie+n la;  loB i cu0 a ho, . Co�  ra1 t nhie9u lở; i khuye+n to1 t bu, ng ve9  va1n đe9  na;y, khuye1n khí�ch thanh thie1u nie+n le+n tie1ng va;  cha 
me,  la_ng nghe, nhứng co1 t lo? i cu0 a va1n đe9  nadm ở0  sứ,  tin tứở0 ng, đie9u le?  ra đa?  đứở, c pha� t trieCn tứ;  sở� m trong thở; i thở 
a1u. Thanh thie1u nie+n se?  deB  da;ng chia se0  suy nghí? cu0 a mí;nh hởn ne1u ho,  ca0m nha+, n radng cha me,  đa?  tra0 i qua nhứ? ng 
kinh nghie+,m tứởng tứ, : cha me,  ca9n nhở�  la, i ca0m gia� c la;m thie1u nie+n la;  nhứ the1  na;o va;  ho,  đa?  vứở, t qua no�  ra sao.

Câu 31: Câu nào sau đây có thể là tiêu đề phù hợp nhất cho bài đọc này?
 C. Những năm tháng tuổi thiếu niên đầy rắc rối

Ba; i vie1 t ta+, p trung va;o nhứ? ng kho�  khaUn ma;  ca0  thie1u nie+n va;  cha me,  pha0 i đo1 i maU, t trong giai đoa, n tuoC i da+, y
thí;, ví; va+, y "Nhứ? ng naUm tha�ng tuoC i thie1u nie+n đa9y ra_ c ro1 i" la;  tie+u đe9  phu;  hở, p nha1 t.

Câu 32: Trong đoạn văn đầu tiên, từ "insurmountable" (không thể vượt qua) có nghĩa là gì?
 C. insuperable (không thể khắc phục)

"Insurmountable" co�  nghí?a la;  kho+ ng theC  vứở, t qua đứở, c, tứởng tứ,  vở� i "insuperable" (kho�  khaUn hoaU, c 
kho+ ng theC  kha_ c phu, c đứở, c).

Câu 33: Lý do nào được đưa ra về việc tại sao thanh thiếu niên cảm thấy họ không thể giải quyết vấn đề 
của mình?

 D. Họ thiếu kinh nghiệm
Ba; i vie1 t gia0 i thí�ch radng thanh thie1u nie+n ca0m tha1y ca� c va1n đe9  cu0 a ho,  kho�  gia0 i quye1 t ví; ho,  kho+ ng co�  kinh 
nghie+,m hoaU, c sứ,  hieCu bie1 t sa+u ro+, ng nhứ cha me, .

Câu 34: Tác giả đang tranh luận điều gì trong đoạn thứ hai?
 A. Cha mẹ nên đặt mình vào vị trí của thanh thiếu niên.

Ta� c gia0  cho radng cha me,  ne+n nhở�  la, i vie+, c la;m thie1u nie+n la;  nhứ the1  na;o va;  co1  ga_ng đo9 ng ca0m vở� i con ca� i, ví;
va+, y đa+y la;  ca+u tra0  lở; i đu� ng nha1 t.

Câu 35: Yếu tố quan trọng trong mối quan hệ giữa thanh thiếu niên và cha mẹ là gì?
 A. Sự tin tưởng, giúp xây dựng một kết nối vững chắc

Ba; i vie1 t nha1n ma, nh ta9m quan tro, ng cu0 a sứ,  tin tứở0 ng, đie9u na;y giu� p thanh thie1u nie+n deB  da;ng chia se0  suy 
nghí? vở� i cha me,  hởn.

Câu 36: Từ "contributory" (đóng góp) trong đoạn 1 gần nghĩa nhất với ____________.
 A. helpful (giúp ích)

"Contributory" co�  nghí?a la;  đie9u gí; đo�  đo� ng go� p hoaU, c go� p pha9n va;o tí;nh huo1 ng, va;  co�  theC  đứở, c hieCu la;  
"giu� p í�ch" hoaU, c hoB  trở, .

Four phrases/sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C, or
D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to
40.



KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTHãy học đến khi không thể học! 

HÀ NỘITrust in your hard work. Success is within reach! 

THE BENEFITS OF VOLUNTEERING
Volunteering is an important way to give back to the community. It allows people to contribute their time and effort to
make a positive impact. It also (37) ____________, building stronger connections between individuals. Volunteering can
take many forms, such as helping at a food bank or participating in a neighborhood cleanup. (38) ____________. By
giving your time, you can learn new skills, meet new people, and feel a sense of accomplishment. (39) ____________. In
conclusion, volunteering not only helps others but also benefits the person who gives their time. By joining local
efforts, we can (40) ____________.
A. Volunteering is also a great way to develop personal skills
B. make a meaningful difference in our communities
C. brings people together
D. We gain a deeper sense of purpose
Question 37. ____________C
Question 38. ____________A
Question 39. ____________D
Question 40. ____________B

Ca+u 37:
Đa�p a�n: C
Gia0 i thí�ch: “It” chia đo+, ng tứ;  da, ng so1  í�t the+m s/es => C. brings

Ca+u 38:
Đa�p a�n: A
Gia0 i thí�ch: Đa+y la;  ca+u no1 i, no� i ve9  vie+, c pha� t trieCn ky?  naUng ca�  nha+n. Đa�p a�n phu;  hở, p la;  A. Volunteering is also a 
great way to develop personal skills (Tí;nh nguye+,n cu? ng la;  mo+, t ca� ch tuye+, t vở; i đeC  pha� t trieCn ky?  naUng ca�  nha+n).

Ca+u 39:
Đa�p a�n: D
Gia0 i thí�ch: Đoa, n na;y no� i ve9  lở, i í�ch lở� n hởn tứ;  vie+, c tí;nh nguye+,n. Ca+u phu;  hở, p nha1 t la;  D. We gain a deeper sense 
of purpose (Chu� ng ta co�  đứở, c y�  nghí?a sa+u sa_ c hởn trong cuo+, c so1 ng).

Ca+u 40:
Đa�p a�n: B
Gia0 i thí�ch:
+ Chu0  quan: Loa, i trứ;
+ Đoa, n cuo1 i to� m ta_ t ve9  vie+, c đo� ng go� p cho co+, ng đo9 ng, ca+u thí�ch hở, p la;  B. make a meaningful difference in our 
communities (ta, o ra sứ,  thay đoC i y�  nghí?a trong co+, ng đo9 ng cu0 a chu� ng ta), “can” => V nguye+n maBu => make.


